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SỞ GTVT BÌNH ĐỊNH 

Đơn vị đào tạo:Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định 

SBD Ngày sinh Ghi chú STT Họ và tên Hạng xe Tổng điểm 

Thí sinh thi:  

Đạt Thí sinh thi:  

0001 3 PHẠM VĂN AN 25/05/1969 B2  90 

0003 4 TRƯƠNG VĂN AN 27/04/1984 B2  89 

0004 5 LÊ HỒNG ÂN 05/04/1989 B2  95 

0005 6 TRƯƠNG VĨNH HOÀNG 

ÁNH 

29/12/1974 B2  90 

0211 7 LÊ THANH BÌNH 24/10/1978 B2  85 

0010 8 NGUYỄN NGỌC CHÂU 24/12/1987 B2  100 

0012 9 TRẦN ĐÌNH CHUNG 06/04/1987 B2  100 

0013 10 NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG 21/02/1972 B2  100 

0015 11 ĐINH HOÀNG DŨNG 15/10/1971 B2  95 

0016 12 NGUYỄN DUY DŨNG 12/08/1986 B2  95 

0214 13 BÙI XUÂN HẢI 01/02/1991 B2  98 

0018 14 DIỆP TUẤN HẢI 19/03/1986 B2  95 

0019 15 HÀ HÀNG HẢI 06/05/1977 B2  90 

0020 16 LÊ XUÂN HẢI 20/10/1981 B2  100 

0215 17 NGUYỄN NGỌC HẢI 01/07/1984 B2  95 

0022 18 TRẦN VĂN HẢI 04/02/1987 B2  100 

0026 19 NGUYỄN THỊ ĐÌNH HOA 01/01/1972 B2  95 

0216 20 HỒ NGUYÊN HOÀNG 20/02/1972 B2  98 

0029 21 VÕ VĂN HUỆ 20/10/1963 B2  84 

0030 22 VÕ THANH HUY 21/12/1989 B2  100 

0219 23 NGUYỄN MẠNH KỲ 01/11/1987 B2  93 

0032 24 HUỲNH THỊ XUÂN LÀI 26/04/1985 B2  95 

0035 25 NGÔ TẤN LĨNH 28/06/1980 B2  95 

0036 26 NGUYỄN VĂN LỢI 15/10/1983 B2  95 

0037 27 VŨ ĐOÀN THÀNH LONG 06/08/1994 B2  93 

0038 28 HUỲNH XUÂN LƯỢNG 20/12/1983 B2  100 

0039 29 BÙI BÁ NAM 10/07/1964 B2  90 

0040 30 NGUYỄN QUỐC NAM 01/01/1984 B2  96 

0044 31 TRẦN TÔ NY 01/04/1988 B2  90 

0045 32 PHẠM VĂN PHÚ 19/03/1964 B2  95 

0046 33 HỨA ĐẠI PHÚC 29/03/1980 B2  95 

0047 34 PHAN VĂN PHÚC 06/06/1991 B2  100 

0048 35 TRẦN VĂN PHÙNG 07/01/1986 B2  100 

0051 36 TRƯƠNG ĐẠI QUÍ 10/10/1990 B2  100 

0053 37 NGUYỄN THỊ SÁU 20/02/1976 B2  85 

0055 38 THÁI QUANG SƠN 14/04/1970 B2  93 
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0224 39 LÊ VĂN TÀI 16/06/1991 B2  95 

0056 40 PHẠM VĂN TẤN 09/12/1979 B2  85 

0058 41 LÊ VĂN THẮNG 06/08/1987 B2  95 

0059 42 BÙI THẾ THANH 11/11/1980 B2  98 

0060 43 TRẦN TRỌNG THANH 08/05/1983 B2  100 

0061 44 TRỊNH HỮU THANH 09/12/1973 B2  95 

0063 45 LÊ HỮU THÀNH 04/06/1986 B2  95 

0065 46 HỒ VĂN THỊNH 12/10/1981 B2  100 

0242 47 NGUYỄN THỊ THUỶ 17/11/1974 B2  100 

0067 48 LÊ HÀ CẨM TIÊN 18/08/1998 B2  100 

0068 49 TRẦN XUÂN TIẾN 26/02/1980 B2  95 

0069 50 VÕ DUY TÍN 20/04/1984 B2  95 

0070 51 NGUYỄN ĐÌNH TÍNH 01/10/1989 B2  95 

0072 52 HUỲNH NGỌC TOÀN 11/05/1991 B2  85 

0073 53 PHAN VĂN TOÀN 10/06/1992 B2  93 

0074 54 THÁI THỊ THÙY TRANG 19/12/1981 B2  93 

0076 55 NGUYỄN XUÂN TRÍ 16/07/1987 B2  100 

0077 56 LÊ VĂN TRUNG 24/04/1970 B2  96 

0078 57 NGUYỄN THỊ TƯ 02/01/1978 B2  100 

0230 58 HUỲNH NGỌC TUẤN 01/09/1973 B2  95 

0231 59 NGUYỄN ANH TUẤN 16/06/1984 B2  85 

0080 60 NGUYỄN DUY TÙNG 04/03/1992 B2  98 

0232 61 NGUYỄN HUYỀN TÙNG 07/01/1992 B2  95 

0084 62 NGUYỄN HỮU VIÊN 07/08/1978 B2  90 

0243 63 NGUYỄN VIỆT 09/05/1979 B2  95 

0085 64 TRẦN QUANG VIỆT 14/08/1979 B2  100 

0234 65 HOÀNG VŨ 10/06/1989 B2  95 

0235 66 NGUYỄN THÁI VƯỢNG 26/06/1993 B2  95 

0094 67 ĐỖ VĂN BÍCH 01/01/1972 C  95 

0097 68 LÝ KHẮC BÔN 10/02/1964 C  95 

0099 69 KIM ĐỨC CẢNH 20/05/1986 C  85 

0100 70 NGUYỄN HOÀNG CHỨC 20/10/1992 C  100 

0236 71 HỒ CHÍ CÔNG 17/04/1993 C  100 

0101 72 TRẦN ANH CƯỜNG 02/10/1994 C  90 

0102 73 TRẦN VĂN ĐÀI 16/02/1989 C  90 

0104 74 ĐÀO NGUYỄN CÔNG ĐỢT 01/09/1993 C  93 

0105 75 ĐỖ NGỌC DƯ 01/10/1978 C  98 

0107 76 NGUYỄN KIM GIÁP 11/03/1994 C  90 

0108 77 PHẠM NGUYỄN VIỆT HÀ 16/11/1979 C  90 

0109 78 NGUYỄN TRỌNG HẢI 16/02/1991 C  96 

0110 79 TRẦN CÔNG HẢI 07/04/1982 C  95 

0111 80 TRẦN TRUNG HẢI 26/05/1965 C  85 

0112 81 CHÂU NGỌC HIẾU 20/06/1992 C  100 

0113 82 TRẦN TRUNG HIẾU 01/01/1975 C  100 

0114 83 LÊ THANH HÒA 10/10/1985 C  100 

0116 84 MAI THANH HOÀNG 02/06/1995 C  95 

0117 85 NGUYỄN HUY HOÀNG 16/03/1995 C  95 

0088 86 LÊ PHI HÙNG 06/05/1988 C  85 

0118 87 NGUYỄN CÔNG HÙNG 01/01/1990 C  88 

0119 88 NGUYỄN NGỌC HÙNG 01/02/1970 C  95 

0237 89 NGUYỄN TRỌNG HÙNG 24/02/1993 C  98 

0120 90 NGUYỄN VĂN HÙNG 15/08/1983 C  100 

0090 91 TRIỆU QUỐC HUY 23/03/1994 C  95 

0122 92 TRỊNH VĂN KẾ 28/12/1995 C  100 

0123 93 LÊ VĂN KHƯƠNG 03/01/1995 C  100 

0124 94 PHẠM THIÊN KIÊN 26/03/1989 C  95 

0125 95 LÊ ANH KIỆT 10/09/1982 C  85 

0127 96 LÊ THẠCH HOÀNG LAM 16/02/1974 C  95 

0128 97 NGUYỄN VĂN LÂM 08/09/1976 C  95 

0130 98 ĐỖ ÁI LIÊM 18/07/1978 C  95 

0131 99 HUỲNH TRỌNG DUY LINH 27/10/1988 C  95 

0132 100 NGUYỄN NGỌC LINH 12/08/1966 C  95 

0133 101 PHẠM HOÀNG NHẤT LINH 19/10/1989 C  100 
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0134 102 MAI VĂN LỘC 25/09/1992 C  88 

0135 103 LÊ ĐÌNH LONG 01/07/1970 C  93 

0136 104 NGUYỄN HỒNG LƯỢNG 12/12/1994 C  100 

0137 105 HỒ SỸ LUYẾN 04/04/1995 C  100 

0139 106 LƯƠNG QUỐC MẠNH 18/12/1993 C  100 

0140 107 PHẠM NGỌC MINH 02/07/1990 C  100 

0141 108 NGUYỄN VĂN NAM 25/07/1989 C  100 

0142 109 VÕ HOÀI NAM 08/02/1991 C  95 

0091 110 NGUYỄN HỒNG NGHĨA 01/03/1993 C  90 

0144 111 TRẦN TRỌNG NGHĨA 20/12/1992 C  100 

0145 112 LÊ MINH NHẠC 25/10/1995 C  100 

0146 113 PHẠM VŨ NHÂN 19/09/1982 C  95 

0148 114 VÕ VĂN PHINH 10/10/1991 C  95 

0149 115 TRẦN DUY PHONG 24/02/1993 C  100 

0150 116 THÁI VĂN PHÚ 18/02/1995 C  95 

0151 117 TRƯƠNG VĂN PHÚC 20/10/1986 C  95 

0152 118 NGUYỄN SỸ PHỤNG 28/09/1991 C  90 

0153 119 PHẠM HỒNG PHƯỚC 19/09/1992 C  90 

0154 120 GIANG THỊ THU PHƯƠNG 03/07/1982 C  86 

0156 121 ĐINH PHÚC QUANG 20/09/1995 C  90 

0157 122 ĐÀO XUÂN QUÝ 10/10/1995 C  85 

0158 123 LÊ ĐÌNH SANG 18/11/1983 C  90 

0159 124 TRẦN QUỐC SANG 10/08/1995 C  93 

0161 125 LÊ BÙI TẤN SINH 03/06/1994 C  85 

0162 126 PHẠM SINH 12/07/1990 C  100 

0163 127 LÊ VŨ SƠN 16/07/1992 C  90 

0166 128 ĐẶNG TẤN TÀI 03/01/1996 C  90 

0167 129 ĐẶNG THÀNH TÂM 02/10/1984 C  100 

0168 130 VĂN BÁ TẤN 18/02/1978 C  100 

0169 131 MẠC THÀNH THẠCH 09/04/1996 C  83 

0171 132 HỒ CÔNG THÂN 30/05/1990 C  95 

0173 133 ĐẶNG CÔNG THÀNH 04/05/1994 C  95 

0174 134 PHẠM TẤT THÀNH 26/02/1995 C  90 

0176 135 TRẦN QUANG THẠO 04/03/1986 C  95 

0177 136 VÕ VĂN THIỆN 15/10/1990 C  95 

0178 137 NGÔ VĂN THIẾT 06/08/1980 C  90 

0179 138 TRƯƠNG VĂN THUẬN 18/07/1994 C  90 

0180 139 TRẦN ĐÀO VĂN THƯƠNG 01/01/1992 C  95 

0181 140 DƯƠNG NGỌC THÙY 21/08/1987 C  90 

0182 141 PHAN QUỐC TIẾN 29/11/1980 C  91 

0183 142 PHAN VĂN TIẾN 03/02/1995 C  100 

0184 143 TRƯƠNG VĂN TIỆN 07/10/1992 C  95 

0185 144 NGUYỄN CÔNG TÍN 12/12/1994 C  98 

0186 145 NGUYỄN THANH TỊNH 22/02/1995 C  95 

0188 146 LÊ TRỌNG TRÍ 12/06/1990 C  100 

0189 147 PHẠM VĂN TRỊ 08/11/1994 C  95 

0190 148 LÊ NGỌC TRUNG 28/02/1994 C  100 

0193 149 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 02/09/1994 C  100 

0194 150 TĂNG BẤT TỬ 20/06/1989 C  100 

0196 151 ĐẶNG THÀNH TUẤN 01/05/1986 C  90 

0198 152 NGUYỄN THANH TUẤN 26/06/1975 C  95 

0199 153 NGUYỄN VĂN TUẤN 08/04/1992 C  85 

0200 154 VÕ THANH TÙNG 07/11/1995 C  90 

0201 155 PHAN THANH TÙY 01/01/1974 C  95 

0239 156 TRƯNG VĨNH HOÀNG 

TUYÊN 

30/12/1991 C  88 

0202 157 HUỲNH CÔNG VIÊN 10/12/1990 C  100 

0203 158 PHẠM HỒ PHI ANH VIỆN 01/07/1990 C  90 

0206 159 HUỲNH THANH VŨ 18/06/1980 C  91 

0208 160 NGUYỄN VĂN XUÂN 01/05/1978 C  93 

Bình Định, ngày 26 tháng 05 năm 2017 

Chủ tịch hội đồng sát hạch Tổ trưởng tổ sát hạch 

   

Chung Thành Ngà 
  

Bùi Võ Nghiên 

  
Đặng Văn Ái 

  

Trung tâm sát hạch  

  



 

4 


